
  UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

  SỞ TƯ PHÁP 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:  168/QĐ-STP     Khánh Hòa, ngày  09  tháng 10  năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt, ban hành và áp dụng các tài liệu của  

Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp  

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

 

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống 

hành chính nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 2176/QĐ-UBND ngày 10/8/2015 của Ủy ban nhân tỉnh 

Khánh Hoà về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Tư pháp; 

Căn cứ Quyết định số 3142/QĐ-UBND ngày 20/10/2017 sửa đổi, bãi bỏ một 

số nội dung tại Quyết định số 2176/QĐ-UBND ngày 10/8/2015 của UBND tỉnh 

Khánh Hoà về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Tư pháp;  

Theo đề nghị của  an Chỉ đạo ISO  Sở Tư pháp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt, ban hành các tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại Sở Tư pháp tỉnh Khánh 

Hòa (Danh mục kèm theo Quyết định này). 

Điều 2. Quyết định này    h ệu l      t  n      n h nh v  thay thế Quyết 

định số 154/QĐ-STP ngày 20 tháng 12 năm 2017 của G ám đốc Sở Tư pháp tỉnh 

Khánh Hòa về việc phê duyệt, ban hành và áp dụng các tài liệu của Hệ thống quản 

lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Sở Tư pháp tỉnh 

Khánh Hòa. 



 

 

Điều 3. Trưởn  B n Chỉ đạo IS   Chánh Văn ph n  Sở, Thủ trưởn   á  đ n 

vị thuộc Sở  hịu trá h nh ệm th  h nh Qu ết định n   /   

Nơi nhận: 
- Như Đ ều 3 (VBĐT); 

-  ưu: VT  H  s  IS   

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Thị Lan Phương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Danh mục tài liệu 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG  

THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 168/QĐ-STP ngày 09/10/2020 

của G ám đốc Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa) 

TT Tên tài liệu M  hiệu Ghi chú 

1. Thủ tục  hư ng d n theo    h nh hệ thống quản l  chất lượng 

(HTQLCL) 

1 S  t    hất lượn  STCL  

2 
Ch nh sá h  hất 

lượn  

  

3  ụ  t  u  hất lượn    

4 
Qu  tr nh đánh   á 

nộ   ộ HTQ C  
QT ĐGNB 

 

5 

Qu  tr nh    m soát 

th n  t n  ạn  văn 

 ản 

QT.TLHS 

 

6 
Qu  tr nh  ả  t ến 

HTQLCL 
QT.CTCL 

 

7 
Qu  tr nh quản l  rủ  

ro 
QT.QLRR 

 

2. Các quy trình giải quyết thủ tục hành chính 

Bao g m các quy trình giải quyết thủ tụ  h nh  h nh (TTHC) theo phụ lục danh 

mục TTHC được ban hành kèm theo Quyết định về việc công bố Hệ thống quản 

lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 còn hiện hành 
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